
 

PHỤ LỤC 4. GIÁ DỊCH VỤ THỦ THUẬT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVTA ngày ..../..../.....của Giám đốc Công ty CP Thiện An 

Tây Hồ)  

STT TÊN DỊCH VỤ 
 GIÁ DỊCH VỤ 

(VND)  

73 Bóc nang bã đậu 5.000.000 

74 Bóc nang tuyến Bartholin 6.000.000 

75 Bóc nhân xơ vú 6.000.000 

76 Bóc u tuyến bartholin một bên 10.000.000 

77 Bơm rửa bàng quang 500.000 

78 Bơm thông vòi trứng 400.000 

79 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 1.000.000 

80 Cắt polyp cổ tử cung 3.500.000 

81 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn 2.000.000 

82 Catheter nong vòi trứng 6.000.000 

83 Cấy que tránh thai 3.500.000 

84 Chảu máu sau mổ 31.000.000 

85 Chích áp xe tầng sinh môn 1.500.000 

86 Chích áp xe tuyến Bartholin 2.500.000 

87 Chích apxe tuyến vú 2.500.000 

88 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 1.500.000 

89 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 1.000.000 

90 Chọc dò túi cùng Douglas 600.000 



91 Chọc hút dịch ổ bụng đường âm đạo dưới siêu âm 8.000.000 

92 
Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng dẫn của 

siêu âm (PESA) 
8.000.000 

93 Chọc hút u lạc nội mạc dưới hướng dẫn siêu âm (có mê) 10.000.000 

94 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm 7.000.000 

95 
Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm (gồm lưu viện 

dưới 4h) 
7.000.000 

96 Chọc ối 1.000.000 

97 
Chọc, hút, nhuộm và chuẩn đoán mào tinh hoàn/tinh hoàn trong 

điều trị vô sinh 
1.500.000 

98 Chọc, hút, nhuộm, chuẩn đoán các u nang (1 u) 1.000.000 

99 Đặt dụng cụ tử cung Minera 5.000.000 

100 Đặt sonde dạ dày 500.000 

101 Đặt Sonde dạ dày sơ sinh (ăn Sonde, rửa dạ dầy) 100.000 

102 Đặt sonde dạ dày trẻ sơ sinh 100.000 

103 Đặt và tháo dụng cụ tử cung 1.000.000 

104 Đặt vòng 1.000.000 

105 
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc 

laser 
3.000.000 

106 Đình chỉ Thai nội khoa 2.000.000 

107 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 10.000.000 

108  Đốt Polyp rốn sơ sinh  500.000 

109 Giảm đau tại vết mổ 7.000.000 

110 Giảm thiểu thai (trên 3 thai) 10.000.000 

111 Giảm thiểu thai (từ 1-3 thai) 8.000.000 



112 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 3.000.000 

113 
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết, sót rau, quá sản niêm 

mạc 
3.000.000 

114 
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết, sót rau, quá sản niêm 

mạc (có mê) 
4.500.000 

115 
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết, sót rau, quá sản niêm 

mạc (có mê) 
4.500.000 

116 Hút dịch buồng tử cung 1.800.000 

117 Hút thai dưới siêu âm (có mê) 7.000.000 

118 Hút thai dưới siêu âm (Không mê) 5.000.000 

119 Huyết tương giàu tiểu cầu 8.000.000 

120 Khâu gốc màng trinh 1.500.000 

121 Khâu rách cùng đồ âm đạo 5.000.000 

122 Khâu vết thương phần mềm 3.000.000 

123 Khâu vòng cổ tử cung  8.000.000 

124 Làm lại tầng sinh môn 10.000.000 

125 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn 200.000 

126 Lấy dị vật âm đạo 600.000 

127 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 2.000.000 

128 Nhổ răng sơ sinh (khám + Thủ thuật) 500.000 

129 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính (có mê) 8.000.000 

130 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 1.000.000 

131 Nong cổ tử cung do chít hẹp 2.000.000 

132 Nong cổ tử cung do chít hẹp (gây mê) 5.000.000 



133 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung (Không mê) 2.500.000 

134 
Nong tách dính buồng tử cung (bao gồm lưu viện dưới 4h và gây 

mê bổ trợ)  
20.000.000 

135 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc 3.000.000 

136 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 1.000.000 

137 
Sinh thiết niêm mạc tử cung với dụng cụ chuyên dụng trong hỗ trợ 

sinh sản 
2.000.000 

138 
Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị 

stereostatic 
4.000.000 

139 Sinh thiết vú 2.000.000 

140 Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm 4.000.000 

141 Tháo que cấy thai 700.000 

142 Tháo vòng 500.000 

143 Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) 3.000.000 

144 Thủ thuật thăm dò âm đạo 5.000.000 

145 Thủ thuật thăm dò âm đạo (có mê) 7.000.000 

146 Thụt hậu môn sơ sinh 100.000 

147 U đế CTC - Phẫu thuật cắt u đế 15.000.000 

148 Xoắn, thắt hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung 2.000.000 

149 
Xoắn, thắt hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung (có 

mê) 
5.000.000 

 


